Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên chủ đầu tư/bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng.
- Tên gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, chủng vi sinh, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị gồm 209 mặt hàng chia làm 19 phần của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
- Thuộc kế hoạch: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, chủng vi sinh, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị gồm 209 mặt hàng chia làm 19 phần của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng năm 2026;
-  Nguồn vốn: Nguồn không tự chủ.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng
- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – VTYT, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
CSC: Số 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
CS1: Đương Lê Duẫn, Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
CS2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật		
Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung, yêu cầu về kỹ thuật cụ thể đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
1.2.1.	Yêu cầu về kỹ thuật chung: Nhà thầu cung cấp các tài liệu theo hướng dẫn sau: Hàng hóa tham dự thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tại mục 3, chương III của E-HSMT này.
a. Đặc tính kỹ thuật cụ thể của hàng hóa:
- Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật phải là bản scan từ bản gốc (bản màu) để Bên mời thầu đánh giá đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, cụ thể:
+ Tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue sản phẩm, nhãn hàng hóa.
+ Hình ảnh sản phẩm thể hiện rõ ràng tên sản phẩm, hạn sử dụng, nhà sản xuất/nước sản xuất (trong trường hợp sản phẩm được sản xuất ở các nhà máy thuộc các vùng lãnh thổ quốc gia khác nhau thì cung cấp đầy đủ hình ảnh bao bì sản phẩm từ các nhà máy mà nhà thầu tham dự)
+ Đối với các hóa chất dùng thử nghiệm hóa lý nước- thực phẩm thì độ tinh khiết ≥ 98%

b. Tài liệu pháp lý lưu hành sản phẩm:
Đối với hàng hóa là thiết bị y tế:
Tài liệu chứng minh thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, nghị định 04/2025/NĐ-CP...).
Đối với thiết bị y tế loại B, C, D phải cung cấp phiếu công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế
Đối với hàng hóa không là thiết bị y tế:
Tài liệu chứng minh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (Vd:  Tiêu chuẩn cơ sở/Số công bố sản phẩm, số lưu hành sản phẩm, tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường VN, catalogue sản phẩm kèm bản cam kết sẽ cung cấp tờ khai nhập khẩu tại thời điểm giao hàng, hình ảnh sản phẩm)
a.	Kiểm soát chất lượng:
Nhà thầu cung cấp được một trong số các tài liệu kiểm soát chất lượng sản phẩm dự thầu như sau:
+ Chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (CQ) hoặc Phiếu kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (COA) hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO của hãng sản xuất/cơ sở sản xuất của hàng hóa dự thầu
b.	Tiến độ cung cấp hàng hóa: Nhà thầu thực hiện cam kết
+ Nhà thầu thực hiện cam kết có thể bắt đầu cung cấp hàng hoá trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
+ Nhà thầu thực hiện cam kết trong trường hợp khẩn cấp đảm bảo cung cấp trong vòng 48 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn hàng. 
c.	Uy tín nhà thầu: Nhà thầu thực hiện cam kết trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu như sau: cam kết “Không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.”
d.	Bảo hành bảo trì: Nhà thầu thực hiện cam kết như sau:
+ Đổi sản phẩm mới 100% nếu sản phẩm bàn giao không đạt chất lượng
+ Sẵn sàng thực hiện: thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật hoặc thu hồi vô điều kiện nếu hàng cung ứng xảy ra sự cố hoặc không đạt chất lượng theo như yêu cầu trong HSMT; khắc phục hậu quả về biến chứng gây ra cho người bệnh từ nguyên nhân kỹ thuật chế tạo
1.2.1.	Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	[bookmark: _Hlk230079453]STT
	Tên phần lô
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	1
	PP2600208898
	Vật tư y tế
	 
	 

	1.1
	 
	Băng thun y tế 1 móc
	Cuộn 
	Băng thun y tế 1 móc

	1.2
	 
	Băng thun y tế 2 móc
	Cuộn 
	Băng thun y tế 2 móc

	1.3
	 
	Bông y tế thấm nước
	Kg
	Được làm từ 100% cotton, bông cuộn, đạt tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng. Bông có khả năng thấm hút cao và nhanh, mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da, không tiệt trùng

	1.4
	 
	Đầu col
	Cái
	màu xanh không khía, không có đầu lọc, 1000µl, vô trùng

	1.5
	 
	Đầu col
	Cái
	màu vàng không khía, không có đầu lọc, 200µl, vô trùng

	1.6
	 
	Đĩa petri nhựa vô trùng
	Cái
	Chất liệu nhựa PS trong suốt. Đường kính 90mm. Chiều cao 15mm. Tiệt trùng

	1.7
	 
	Gạc y tế tiệt trùng
	Miếng
	Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, tiệt trùng. Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp

	1.8
	 
	Găng tay NITRILE không bột các cỡ
	Đôi
	Không bột, không tiệt trùng

	1.9
	 
	Găng tay y tế không bột các cỡ
	Đôi
	Không bột,  không tiệt trùng

	1.10
	 
	Khẩu trang y tế than hoạt tính
	Cái
	4 lớp, Gồm 3 lớp vải lọc không dệt. 1 lớp giấy lọc y tế kháng khuẩn chất lượng cao.

	1.11
	 
	Lam kính xét nghiệm nhám
	Cái
	Độ dày: 1.0 - 1.2 mm. Kích thước: 25,4 x 76,2 mm. Vật liệu cấu thành: kính. Loại nhám. Loại 72 miếng/hộp

	1.12
	 
	Lọ đựng bệnh phẩm (lọ đàm)
	Lọ
	Lọ đựng bệnh phẩm có nắp, dung tích 50ml. Lọ có nắp lấy mẫu xét nghiệm có nhãn

	1.13
	 
	Lọ đựng mẫu nắp đỏ có nhãn 
	Lọ
	Nhựa PS trắng trong, có nhãn ghi tên bệnh nhân, có nắp đỏ xoắn vặn.

	1.14
	 
	Ống lưu giữ chủng vi sinh
	Ống
	Chất liệu: Polypropylene cao cấp.
Dung tích: 2ml. Tiệt trùng 
Nắp vặn vít ren bên ngoài không có o-ring làm giảm khả năng nhiễm bẩn. 

	1.15
	 
	Ống ly tâm nhựa (ống Falcon 50 ml)
	Cái
	Ống ly tâm Falcon 50ml. Trong suốt, đáy nhọn, tiệt trùng. Có vạch chia định lượng trên thân ống

	1.16
	 
	Ống nghiệm EDTA 2ml
	Cái
	Thành phần: EDTA K2, nước cất vừa đủ, dung tích 2ml

	1.17
	 
	Ống nghiệm nắp đỏ (serum)
	Ống
	Ống ngiệm nhựa, nắp đỏ có viên nhựa tròn bên trong 

	1.18
	 
	Que cấy tiệt trùng 01µ
	Que
	Que cấy vi sinh nhựa 1µl, đầu tròn và thẳng, chất liệu nhựa PE, tiệt trùng

	1.19
	 
	Que cấy tiệt trùng 10µ
	Que
	Que cấy vi sinh nhựa 10µl, đầu tròn và thẳng, chất liệu nhựa PE tiệt trùng

	1.20
	 
	Tăm bông bệnh phẩm vô trùng
	Que
	Cán nhựa gắn liền que tăm bông, tiệt trùng

	2
	PP2600208899
	Hóa chất thử nghiệm hóa lý nước - thực phẩm
	 
	 

	2.1
	 
	1 Naphtyl - 1,2 diamonietan dihydroclorua
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0% Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.2
	 
	Acid HCl đậm đặc (Hydrochloric Acid 37%)
	ml
	Thể lỏng, trong suốt không màu, Hydrochloric Acid 37%, Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích 

	2.3
	 
	Ammonium peroxodisulfate ((NH4)2S2O8)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥98%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, không vón cục

	2.4
	 
	Amoni Acetate (NH4C2H3O2)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥98%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.5
	 
	Amoniac đậm đặc
	ml
	Nồng độ 25%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.6
	 
	Amonium chlorid NH4Cl
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0% Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.7
	 
	Axit acetic
	ml
	Độ tinh khiết cao Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.8
	 
	Axit boric (H3BO3)
	Gam
	Độ tinh khiết cao, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, không vón cục

	2.9
	 
	Bạc nitrat (AgNO3)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%.Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.10
	 
	Bariclorua dihydrate (BaCl2.2H2O)
	gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%.Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.11
	 
	chuẩn đo độ dẫn điện 12,88 ms/cm
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.12
	 
	chuẩn đo độ dẫn điện 1413 µs/cm
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.13
	 
	Dung dịch chuẩn  nitrit 1000mg/l
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.14
	 
	Dung dịch chuẩn gốc mangan 1000 mg/l
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.15
	 
	Dung dịch chuẩn gốc sulfat 1000 mg/l
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.16
	 
	Dung dịch chuẩn Nitrat 1000mg/l
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.17
	 
	Dung dịch chuẩn sắt 1000 mg/l
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.18
	 
	Eriochrome Black (EBT)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%. Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.19
	 
	Ethanol 96%
	ml
	96% ethanol, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.20
	 
	Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt (Mg-EDTA)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%. Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.21
	 
	Hexamethylen Tetramine
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%, Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.22
	 
	Hydrogen peroxide – H2O2 30%
	ml
	Độ tinh khiết ≥98%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.23
	 
	Kali ferocyanua
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.24
	 
	Kalicromat (K2CrO4)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98.0 %. Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.25
	 
	Magnesium sulfate heptahydrate, MgSO4.7H2O 
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%. Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.26
	 
	Magie clorua hexanhydrate (MgCl2.6H2O)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥98%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, không vón cục

	2.27
	 
	Magnesium oxide MgO
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0% Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.28
	 
	Mercury (II) sulfate (HgSO4) 
	Gam
	Độ tinh khiết ≥98%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, không vón cục

	2.29
	 
	Metyl red
	Gam
	Độ tinh khiết cao, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, không vón cục

	2.30
	 
	Natri hydroxide NaOH
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0% Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.31
	 
	Natri oxalat Na2C2O4
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%. Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.32
	 
	Natri thiosunphat
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0% Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.33
	 
	Natri hypochloride (NaOCl)
	ml
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%. Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.34
	 
	Ống chuẩn AgNO3 0,1N
	Ống
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.35
	 
	Ống chuẩn Na₂-EDTA 2 H₂O, 0,01M
	Ống
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.36
	 
	pH 10
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.37
	 
	pH 4
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.38
	 
	pH 7
	ml
	 Đạt tiêu chuẩn ISO 17034.

	2.39
	 
	Potassium HexaChloroplatinate (IV) K2PtCl6
	Gam
	Độ tinh khiết ≥98%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, không vón cục

	2.40
	 
	Potassium Nitrate (KNO3)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98.0 %. Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.41
	 
	Phenol, C6H5OH
	Gam
	Tinh thể màu trắng. 500g/chai, công thức hóa học C6H5OH

	2.42
	 
	Silicagel (hút ẩm)
	kg
	Silica Gel hút ẩm, có công thức hoá học (SiO2.nH2O, n<2). 

	2.43
	 
	Sodium Acetate Trihydrate;(CH3COONa.3H2O)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥98%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, không vón cục

	2.44
	 
	Sodium nitroprusside (Na2[Fe(CN)3NO].2H2O)
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.45
	 
	Sulfanilamide
	Gam
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.46
	 
	Sulfiric acid 98% H2SO4
	ml
	Thể lỏng, trong suốt không màu, có nồng độ 98%, Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích 

	2.47
	 
	Triethanolamine (C₆H₁₅NO₃)
	ml
	Độ tinh khiết ≥ 98,0%. Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích

	2.48
	 
	Xanh metylen
	Gam
	Độ tinh khiết cao, sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, không vón cục
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	PP2600208900
	Hóa chất phục vụ hoạt động duy trì và nâng cao
 năng lực hệ thống IS0/IEC: 17025:2017 
và an toàn thực phẩm
	 
	 

	3.1
	 
	Acetamide broth
	Gam
	Dạng hạt, không vón cục, C2H5NO, M = 59,06g/mol. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.2
	 
	Agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.3
	 
	Alkaline peptone water
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.4
	 
	Amies transport medium
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng để vận chuyển vi sinh vật. 

	3.5
	 
	Bacillus cereus Selective Suplement
	Lọ
	Dạng dung dịch. Thành phần: Polymyxin B Sulfate 50 IU. 

	3.6
	 
	Baird parker
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.7
	 
	Bismutsulfite agar 
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.8
	 
	Brain Heart Infusion broth
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.9
	 
	Buffered peptone water (BPW)
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật.

	3.10
	 
	Cary-blair chuyên chở mẫu phân
	Ống
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.11
	 
	Coagulase plasma (Huyết tương thỏ đông khô)
	ml
	Huyết tương thỏ dạng đông khô, để thử nghiệm coagulase. .

	3.12
	 
	Columbia Agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.13
	 
	Chỉ thị nhận biết kỵ khí Anaero
	Test
	Dùng để kiểm tra sự hiện diện của O2 trong môi trường kỵ khí bằng sự thay đổi màu sắc. .

	3.14
	 
	Chỉ thị sinh học (Sterikon plus)
	Ống
	Dạng dung dịch đựng trong lọ thủy tinh, số lượng bào tử tồn tại trong trong mỗi ống 5,0*105- 1,0*107.  . 

	3.15
	 
	Chloramphenicol Suplement
	Lọ
	Dạng bột, sử dụng bổ sung cho môi trường DG18 và DRBC agar.  . 

	3.16
	 
	Chromogenic coliform agar (CCA - Coliform Agar)
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.17
	 
	D (+) Glucose
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.18
	 
	Dichloran glycerol (DG18) agar, 
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.19
	 
	DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol) agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.20
	 
	D-Xycloserin (Clostridium perfringens selective supplement)
	Lọ
	Hóa chất để bổ sung trong môi trường nuôi cấy vi khuẩn Clostridium Perfringens. Công thức: C3H6N2O2.

	3.21
	 
	E.coli/Coliform Selective-Supplement
	Lọ
	Môi trường dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.22
	 
	Egg yolk Emulsion
	ml
	Dạng dung dịch đựng trong lọ thủy tinh, nhũ tương ổn định của lòng đỏ trứng sử dụng bổ trong môi trường nuôi cấy Bacillus cereus. 

	3.23
	 
	Egg Yolk Emulsion tellurite 20%
	ml
	Dung dịch đựng trong lọ thủy tinh, mầu vàng, đục 20% lòng đỏ trứng, có bổ sung Terullurite emulsion. Sử dụng  trong môi trường nuôi cấy Staphylococcus aureus. . 

	3.24
	 
	Enterococcus agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.25
	 
	Eosin Methylene Blue Agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.26
	 
	Glycerol
	ml
	Dạng dung dịch. Công thức: C3H8O3. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.27
	 
	Hektoent agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.28
	 
	Hydro peroxide 3%
	ml
	Dạng dung dịch, để thực hiện phản ứng Catalase, xác định cầu khuẩn. 

	3.29
	 
	King B agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.30
	 
	Kovac's Indole Reagent 
	ml
	Dạng dung dịch, màu vàng (contains n-butanol, 4- dimethylaminobenzaldehyde). Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.31
	 
	Lactose Sulfite (LS) Broth
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.32
	 
	L-Lysine monohydrochloride
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.33
	 
	Manitol Nitrate Motility Medium
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.34
	 
	Manitol Salt Phenol Red agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.35
	 
	Mannitol egg yolk polymyxin agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.36
	 
	Máu cừu
	ml
	Máu cừu đã làm tan fibrin, dùng pha chế môi trường thạch máu

	3.37
	 
	Môi trường Bile esculin Agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.38
	 
	Môi trường Pseudomonas Agar Base
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.39
	 
	Muller-kauffmann tetrathionate-novobiocin broth (mkttn)
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.40
	 
	Nessler’s reagent
	ml
	Dạng dung dịch, thuốc thử sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.41
	 
	Novobiocin Suplement
	Ống
	Dạng bột, sử dụng bổ sung cho môi trường Muller-kauffmann tetrathionate-novobiocin broth.

	3.42
	 
	Peptone from casein
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.43
	 
	Plate count agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.44
	 
	Pseudomonas CN Selective Suplement
	Lọ
	Chất bổ sung khi pha chế môi trường Pseudomonas CFC để nuôi cấy vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa trong nước. Dạng đông khô

	3.45
	 
	Pseudomonas CFC/CN agar (base)
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.46
	 
	Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth (RVS Broth)
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.47
	 
	Resazurin
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.48
	 
	Selenite cystine broth base
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.49
	 
	Sim medium
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.50
	 
	Simmons citrat agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật.

	3.51
	 
	Salmonella shigella agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.52
	 
	Thiosulfate-Citrate-Bile Salts-Sucrose agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.53
	 
	Túi tạo môi trường kỵ khí
	Túi
	Dùng để phân lập và nuôi cấy các vi khuẩn kỵ khí (Clostridia…), giúp duy trì nồng độ oxy dưới 0,1% và nồng độ CO₂ khoảng 15%. .

	3.54
	 
	Triple sugar iron agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.55
	 
	Tryptic soy Agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.56
	 
	Tryptose sulfite cycloserine agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.57
	 
	Violet Red Bile Latose
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 

	3.58
	 
	Xylose Lysine Deoxycholate agar
	Gam
	Môi trường dạng hạt/dạng bột, không vón cục. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật. 
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	PP2600208901
	Sinh phẩm xét nghiệm
	 
	 

	4.1
	 
	Hệ thống định danh trực khuẩn Gram âm
	Test
	Dạng vỉ, sử dụng cho kiểm nghiệm vi sinh. 

	4.2
	 
	Test ONPG (Ortho-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside)
	Test
	Test dạng khoanh giấy, O-NITROPHENYL-D-GALACTOPYRANOSIDE 100µg.

	4.3
	 
	Test oxidase
	Test
	Test bằng giấy, que dài. Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh vật, dùng để xác định sự hiện diện của enzyme cytochrome c oxidase ở vi khuẩn.
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	PP2600208902
	Dụng cụ tập huấn CPR
	 
	 

	5.1
	 
	 Hình nhân hồi sức tim phổi CPR toàn thân điện tử
	Con
	Mô hình được áp dụng để thực hành việc cứu người: Nén ngực và hô hấp nhận tạo.
Da mặt, da cổ, da ngực, tóc được làm từ chất liệu cao su nhiệt dẻo cao cấp, đặc điểm giải phẫu chính xác, màu da đồng nhất, hình dạng thực tế, vẻ ngoài đẹp, bền.
Mô hình kích thước tương đương người trưởng thành
Kích thước – tỷ lệ: 
- Mô hình toàn thân người lớn, tỷ lệ 1:1; chiều cao khoảng 160 - 170 cm.
Cấu tạo – vật liệu: 
- Vật liệu cao su nhiệt dẻo TPE/PVC an toàn, bền, mô phỏng giống người thật; da mặt có thể thay thế; túi phổi thay thế được.
Nguồn điện: Điện áp 110 – 240 V AC; có thể sử dụng pin/nguồn DC kèm theo.
Chức năng ép ngực:
- Vị trí ép chuẩn theo giải phẫu; độ sâu ép được hiển thị trên monitor bằng đèn màu (xanh, vàng, đỏ); cảnh báo khi thao tác sai; tần số ép tối thiểu 100 lần/phút.
Chức năng hô hấp nhân tạo: 
- Thổi ngạt qua miệng, hiển thị dung tích khí vào phổi (500 – 1000 ml); cảnh báo khi lưu lượng quá nhanh hoặc khí vào dạ dày.
Chức năng mô phỏng khác: 
- Đường thở mở/đóng theo thao tác ngửa đầu – nâng cằm; mô phỏng phản ứng đồng tử (giãn/thu); mạch cảnh giả lập xuất hiện khi ép ngực hiệu quả.
Chế độ vận hành: 
Có chế độ luyện tập (Exercise) và kiểm tra/thi (Examination); chức năng đếm ngược thời gian; khả năng lưu và in kết quả.
Monitor hiển thị: Hiển thị độ sâu, tần số, vị trí ép ngực; hiển thị lưu lượng khí hít vào; có âm thanh và đèn báo hướng dẫn thao tác đúng/sai.
Phụ kiện tiêu chuẩn: 
- 01 hình nhân toàn thân;
- 01 monitor/bộ điều khiển hiển thị; 
- 01 pad tập CPR; 
- 01 hộp mặt nạ che mặt (50 cái); 
- 04 – 05 túi phổi thay thế; 
- 01 da mặt thay thế; 
- 02 cuộn giấy in nhiệt; 
- 01 túi/hộp xách tay; 
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/VN.
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	PP2600208903
	Sinh phẩm xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA
	 
	 

	6.1
	 
	Bộ sinh phẩm IgM xét nghiệm RUBELLA bằng kỹ thuật Elisa. 
	Test
	RUBELLA VIRUS IgM được dùng để xác định định tính kháng thể nhóm IgM chống lại Virus RUBELLA trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
Quy cách đóng gói 96 Test/Hộp
Dung dịch hấp phụ RF

	6.2
	 
	Bộ sinh phẩm IgM xét nghiệm Sốt xuất huyết kỹ thuật Elisa.
	Test
	DENGUE VIRUS IgM được dùng để xác định định tính kháng thể nhóm IgM chống lại Virus Sốt xuất huyết trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
Quy cách đóng gói 96 Test/Hộp

	6.3
	 
	Bộ sinh phẩm IgM xét nghiệm Sởi bằng kỹ thuật Elisa. 
	Test
	Measles virut IgM được dùng để xác định định tính kháng thể nhóm IgM chống lại Virus Sởi trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
Quy cách đóng gói 96 Test/Hộp
Dung dịch hấp phụ RF
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	PP2600208904
	Bơm kim tiêm
	 
	 

	7.1
	 
	Bơm kim nhựa tự khóa loại 0,1 ml kèm kim 27G 3/8
	Cái
	Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần; 
Dung tích bơm tiêm là 0,1ml; 
Cỡ kim là 27G 3/8; 
Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá; 
Tiêu chuẩn ISO 13485, PQS (Performance Quality Safety) của WHO

	7.2
	 
	Bơm kim tiêm 3ml 23G
	Cái
	Loại kim 23G, sử dụng 1 lần. Vô trùng, không độc, không gây sốt. 
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	PP2600208905
	Hóa chất sát khuẩn
	 
	 

	8.1
	 
	Cồn 70 độ
	Lít
	C2H5OH, độ tinh khiết 70%

	8.2
	 
	Cồn 90 độ
	Lít
	C2H5OH, độ tinh khiết 90%

	8.3
	 
	Cồn tuyệt đối
	Lít
	Nồng độ: Ethanol 99,5%

	8.4
	 
	Viên khử khuẩn
	Viên
	Viên 2,5g. Mỗi viên chứa 50% Troclosene Sodium (NaDCC) kl/kl. Dạng viên sủi, tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2
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	PP2600208906
	Chủng vi sinh
	 
	 

	9.1
	 
	Chủng chuẩn Salmonella typhi ATCC 14028
	Que
	Que tăm bông chứa chủng Salmonella typhi ATCC 14028. Đời chủng F2, mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô.

	9.2
	 
	Chủng chuẩn Nấm mốc ATCC 16404
	Que
	que tăm bông chứa chủng Nấm mốc tiêu chuẩn ATCC 16404. Đời chủng F2,  mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô.

	9.3
	 
	Chủng chuẩn Bacillus cereus ATCC 11778
	Que
	que tăm bông chứa chủng VSV Bacillus cereus. ATCC 11778. Đời chủng F2, mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô.

	9.4
	 
	Chủng chuẩn Citrobacter freundii ATCC 43864
	Que
	que tăm bông chứa chủng Citrobacter freundii, ATCC 43864. Đời chủng F2,  mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. 

	9.5
	 
	Chủng chuẩn Clostridium perfringens ATCC 13124
	Que
	que tăm bông chứa chủng Clostridium perfringens ATCC 13124. Đời chủng F2,mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. 

	9.6
	 
	Chủng chuẩn E.coli ATCC 25922
	Que
	Đời chủng F2,mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. ATCC 25922

	9.7
	 
	Chủng chuẩn Enterobacter aerogenes  ATCC 13048 
	Que
	Đời chủng F2, mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. ATCC 13048 

	9.8
	 
	Chủng chuẩn Enterococcus faecalis  ATCC 29212
	Que
	Đời chủng F2, mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. ATCC 29212

	9.9
	 
	Chủng chuẩn Proteus vulgaris ATCC 6380
	Que
	que tăm bông chứa chủng VSV Proteus vulgaris, ATCC 6380. Đời chủng F2,mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. . 

	9.10
	 
	Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
	Que
	Đời chủng F2, mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. ATCC 27853

	9.11
	 
	Chủng chuẩn Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763
	Que
	que tăm bông chứa chủng VSV Saccharomyces cerevisiae, ATCC 9763. Đời chủng F2, mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. . 

	9.12
	 
	Chủng chuẩn Shigella sonnei ATCC 25931
	Que
	Mỗi bộ gồm 2 que ,Mỗi que gồm một viên chủng vi sinh vật dông khô Shigella sonnei, ATCC 25931

	9.13
	 
	Chủng chuẩn Staphylococcus aureus ATCC 25923
	Que
	Đời chủng F2, mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. ATCC 25923

	9.14
	 
	Chủng chuẩn Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 
	Que
	Đời chủng F2, mỗi que chứa chủng vi sinh dạng đông khô. ATCC 12228 

	10
	PP2600208907
	Sinh phẩm sử dụng trong xét nghiệm PCR
	 
	 

	10.1
	 
	Bộ kit chạy định lượng một bước RT-PCR thế hệ 3
	Test
	Thực hiện khuếch đại cho realtime RT-PCR từ RNA thành DNA trong cùng 1 phản ứng
Enzyme phiên mã ngược tổng hợp cDNA ở nhiệt độ từ 42 độ C – 60 độ C
Enzyme khuếch đại DNA sử dụng công nghệ "hot-start", ức chế phản ứng ở điều kiện nhiệt độ phòng
Phát hiện chính xác một lượng từ 10 bản sao RNA cho tới 1µg RNA tổng số
Thành phần bộ kit bao gồm Enzyme, Reaction Mix, Magnesium sulfate, Rox reference Dye.

	10.2
	 
	Đầu dò gắn huỳnh quang các loại
	Ống
	- Nồng độ tổng hợp:  ≥200nmol
- Nồng độ đảm bảo khi giao hàng tối thiểu: 6 ODs (hoặc 25 nmol)
- Đầu dò cung cấp dưới dạng tinh sạch HPLC và được làm đông khô
- Ống 200 nmol
- QC: Phát hiện RP-HPLC ≥90%, độ lệch trọng lượng phân E501tử phát hiện LC-MS <0,1%
- Đạt chứng chỉ ISO 9001, ISO 13485
- Cung cấp bao gồm:
   Probe EV71 – P1:FAM-GAG RAT GAA GCA YGT CAG GGC RTGG-BHQ1
   Probe CA10 – P1:FAM-ATC AAC CAY TTC TTC TCY CGC TCT GG-TAMSp
   Probe CA16 – P1:CY5-TAC CAG CAC TRC AAG CYG CGG AG
   Probe CA6 – P1:FAM-ACC CCG TTT CGA TTC ATC ACA CA-BHQ1
   Probe EV – P1: FAM-AYT GGC TGC TTA TGG TGA CRA T-BHQ1
   Probe DENV1 FAM- CAT GTG GTT GGG AGC ACG C - BHQ1]
   Probe DENV2 [HEX- CTC TCC GAG AAC AGG CCT CGA CTT 
CAA - BHQ1]
   Probe DENV3 [CAL Fluor Red 610- ACC TGG ATG TCG GCT 
GAA GGA GCT TG - BHQ2]
  Probe DENV4 Quasar 670- TTC CTA CTC CTA CGC ATC GCA 
TTC CG - 3'- BHQ2]

	10.3
	 
	Kit tách chiết DNA/RNA từ huyết thanh, huyết tương 
	Test
	- Phương pháp: Cột silica
- Loại mẫu đầu vào: Huyết thanh, huyết tương, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) và tế bào vi khuẩn gam âm
- Lượng mẫu đầu vào: 200 μL
- Độ tinh sạch: A260/280 ~ 1.7 -2.2
- Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu
- Thể tích thu nhận: 50 μL DNA/RNA
- Bảo quản: Nhiệt độ phòng (Riêng Proteinase K và RNA Carrier bảo quản ở 2-8°C)
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Thành phần: NL Buffer, WB1 Buffer, WB2 Buffer, EB Buffer, Ethanol, kèm theo vật tư cột Silica, Tube 1.5mL, RNA Carrier, Proteinase K và nước xử lý DEPC
- Tiêu chuẩn ISO 13485

	10.4
	 
	Mồi các loại
	Nu
	Nồng độ tổng hợp  ≥ 100nmol
- Nồng độ đảm bảo khi giao hàng tối thiểu: 6 ODs (hoặc 25 nmol)
- Mồi cung cấp dưới dạng tinh sạch HPLC và được làm đông khô
  Primer EV71 – R: Trình tự; TTG CCC ACG TAA ATG GCC
  Primer CA 10 – R: Trình tự;TTT CTG CGR AGT TGG ACA AGG
  Primer CA16 – R: Trình tự;CAA CAC ACA TCT MGT CTC AAT GAG
  Primer CA 6 – R: Trình tự;GCT CCA CAC TCG CCT CAT T
  Primer EV – R: Trình tự;TGG CCA ATC CAA TAG
  Primer CA 10 – F: Trình tự;GAA ATG GRG TGT TGG AAA CCA
  Primer CA 16 – F: Trình tự;CAA GTA YTA CCT ACR GCT GCC AA
  Primer CA 6 – F: Trình tự;CAA GCT GCA GAA ACG GGA G
  Primer EV – F: Trình tự; TAC TTT GGG TGT CCG TGT TT
  Primer EV71 – F: Trình tự; ATG ATG GGY ACR TTC TCR GTG
  Primer D1F [CAA AAG GAA GTC GTG CAA TA]
  Primer D1C [CTG AGT GAA TTC TCT CTA CTG AAC C]
  Primer D2F [CAG GTT ATG GCA CTG TCA CGA T]
  Primer D2C [CCA TCT GCA GCA ACA CCA TCT C]
  Primer D3F [GGA CTG GAC ACA CGC ACT CA]
  Primer D3C [CAT GTC TCT ACC TTC TCG ACT TGT CT]
  Primer D4F [TTG TCC TAA TGA TGC TGG TCG]
  Primer D4C [TCC ACC TGA GAC TCC TTC CA]

	10.5
	 
	Môi trường vận chuyển vi rút (VTM)
	Ống
	Môi trường vận chuyển mẫu bất hoạt virus VTM được thiết kế để
chứa chất bất hoạt virus, bảo vệ axit nucleic hiệu quả. Mục tiêu nhằm thu thập, lưu trữ và vậnchuyển mẫu bệnh phẩm lâm sàng
Thể tích: 01 ống môi trường 3ml

	10.6
	 
	Nước sinh học phân tử
	ml
	Nước sử dụng cho pha hóa chất trong sinh học phân tử

	10.7
	 
	Sinh phẩm realtime RT-PCR 200 phản ứng
	Test
	Hỗn hợp phản ứng đầu dò 1 bước qRT-PCR thuận tiện để phát hiện các mục tiêu mầm bệnh có số lượng bản sao thấp.
Đảm bảo độ đặc hiệu  và độ nhạy cao trong phát hiện đơn và đa mục tiêu trên nhiều nguồn mẫu khác nhau.
Nguồn mẫu: mRNA, RNA tổng số và RNA virus từ nhiều mục tiêu khác nhau.
Thành phần: Hỗn hợp đầu dò  CAPITALTM  q RT-PCR (1Step), hỗn hợp LROX, RTase với chất ức chế RNase

	11
	PP2600208908
	Hóa chất soi nhuộm
	 
	 

	11.1
	 
	Dầu soi kính hiển vi
	ml
	- Sử dụng cho kính hiển vi 
- Dầu soi kính hiển vi trong suốt, chỉ số khúc xạ (nD) cao, giúp người thực hiện dễ dàng hơn trong khi quan sát những mẫu vật có kích thước rất nhỏ

	11.2
	 
	Giêmsa
	ml
	- Phát hiện ký sinh trùng như Plasmodium (gây sốt rét). Nhuộm để dễ nhận diện ký sinh trùng trong máu; tạo ra sự khác biệt màu sắc rõ ràng để quan sát dưới kính hiển vi.
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	Hóa chất diệt côn trùng
	 
	 

	12.1
	 
	Alpha - Cypermethrin 10 SC
	Lít
	- Thành phần chính: Alpha – Cypermethrin 10% (100g/L).
Dùng để tẩm màn, phun tồn lưu phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét.  Hiệu lực tồn lưu dài lâu. Thời gian tác dụng trên 1 lần phun ≥ 6 tháng; Thời gian tác dụng trên 1 lần tẫm màn ≥11 tháng.

	12.2
	 
	Permethrine 50EC
	Lít
	Dạng chất lỏng, đựng trong chai nhựa màu nâu, thành phần: Permethrine 50%. Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng về chỉ định phun ULV và tồn lưu.
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	PP2600208910
	Hóa chất định danh bạch hầu
	 
	 

	13.1
	 
	Dải định danh vi khuẩn Corynebacterium bằng phương pháp thủ công
	Test
	Mô tả kỹ thuật: Thẻ định danh bằng nhựa, có 36 giếng xét nghiệm sinh hóa đã có hóa chất môi trường.

	13.2
	 
	Hóa chất chỉ thị màu dùng cho thanh định danh vi khuẩn Corynebacterium, 5ml/ống, 2 ống/hộp
	Hộp
	Mô tả kỹ thuật: Hóa chất chỉ thị màu dùng cho thanh định danh, dạng dung dịch

	13.3
	 
	Hóa chất dùng để bán định lượng các hoạt động của Enzym A, ống/8ml, 2 ống/hộp
	Hộp
	Mô tả kỹ thuật: Hóa chất chỉ thị màu dùng cho thanh định danh, dạng dung dịch

	13.4
	 
	Hóa chất dùng để bán định lượng các hoạt động của Enzym B, 5ml/ống, 2 ống/hộp
	Hộp
	Mô tả kỹ thuật: Hóa chất chỉ thị màu dùng cho thanh định danh, dạng dung dịch
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	Kháng huyết thanh vi khuẩn
	 
	 

	14.1
	 
	Kháng huyết thanh Salmonella HMA
	ml
	Dạng dung dịch, để xác định vi khuẩn Salmonella.

	14.2
	 
	Kháng huyết thanh Salmonella HMB
	ml
	Dạng dung dịch, để xác định vi khuẩn Salmonella.

	14.3
	 
	Kháng huyết thanh Salmonella OMA
	ml
	Dạng dung dịch, để xác định vi khuẩn Salmonella.

	14.4
	 
	Kháng huyết thanh Salmonella OMB
	ml
	Dạng dung dịch, để xác định vi khuẩn Salmonella.

	14.5
	 
	Kháng huyết thanh Salmonella Vi
	ml
	Dạng dung dịch, để xác định vi khuẩn Salmonella.

	14.6
	 
	Kháng huyết thanh Shigella boydii
	ml
	Dạng lỏng, sử dụng thử kháng huyết thanh chỉ tiêu Shigella spp. 

	14.7
	 
	Kháng huyết thanh Shigella flexneri 
	ml
	Dạng lỏng, sử dụng thử kháng huyết thanh chỉ tiêu Shigella spp. 

	14.8
	 
	Kháng huyết thanh Shigella sonnei 
	ml
	Dạng lỏng, sử dụng thử kháng huyết thanh chỉ tiêu Shigella spp.

	14.9
	 
	Kháng huyết thanh Vibrio cholerae Inaba
	ml
	Dạng lỏng, sử dụng thử kháng huyết thanh chỉ tiêu Vibrio spp.

	14.10
	 
	Kháng huyết thanh Vibrio cholerae O139 Bengal
	ml
	Dạng lỏng, sử dụng thử kháng huyết thanh chỉ tiêu Vibrio spp. 

	14.11
	 
	Kháng huyết thanh Vibrio cholerae polyvelent
	ml
	Dạng lỏng, sử dụng thử kháng huyết thanh chỉ tiêu Vibrio spp. 
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	PP2600208912
	Sinh phẩm xét nghiệm HIV
	 
	 

	15.1
	 
	Sinh phẩm miễn dịch đánh dấu dùng trong xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV cho chiến lược III (Sinh phẩm 1)
	Test
	- Sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch đánh dấu để phát hiện các kháng nguyên vỏ của HIV-1 (nhóm 0), HIV-2 và kháng thể kháng p24 của HIV-1 trong huyết thanh hoặc huyết tương người.
- Sinh phẩm xét nghiệm theo khuyến cáo phương cách xét nghiệm HIV quốc gia.

	15.2
	 
	Sinh phẩm nhanh dùng trong xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV cho chiến lược III (Sinh phẩm 2)
	Test
	- Sinh phẩm xét nghiệm phải phát hiện được kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 và hoặc kháng nguyên HIV
- Sinh phẩm xét nghiệm theo khuyến cáo phương cách xét nghiệm HIV quốc gia.
- Các sinh phẩm nhanh có chuẩn bị kháng nguyên khác nhau.

	15.3
	 
	Sinh phẩm nhanh dùng trong xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV cho chiến lược III (Sinh phẩm 3)
	Test
	- Sinh phẩm xét nghiệm phải phát hiện được kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 và hoặc kháng nguyên HIV
- Sinh phẩm xét nghiệm theo khuyến cáo phương cách xét nghiệm HIV quốc gia.
- Các sinh phẩm nhanh có chuẩn bị kháng nguyên khác nhau.

	15.4
	 
	Sinh phẩm nhanh dùng trong xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV cho chiến lược III (Sinh phẩm 4)
	Test
	- Sinh phẩm xét nghiệm phải phát hiện được kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 và hoặc kháng nguyên HIV
- Sinh phẩm xét nghiệm theo khuyến cáo phương cách xét nghiệm HIV quốc gia.
- Các sinh phẩm nhanh có chuẩn bị kháng nguyên khác nhau.
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	PP2600208913
	Thuốc thử CLO dư
	 
	 

	16.1
	 
	Thuốc thử Clo dư tương thích với máy Checkit Comperator -Kit " hoặc tương đương"
	Test
	 Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, tương thích với máy Checkit Comperator -Kit

	16.2
	 
	Thuốc thử Clo dư tương thích với máy Hanna HI 93701-0 " hoặc tương đương"
	Test
	Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, tương thích với máy Hanna HI 93701-0

	16.3
	 
	Thuốc thử Clo dư tương thích với máy Hanna HI 96701 " hoặc tương đương"
	Test
	 Sử dụng trong phòng thí nghiệm phân tích, tương thích với máy Hanna HI 96701
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	PP2600208914
	Trang thiết bị dây chuyền lạnh
	 
	 

	17.1
	 
	Chỉ thị đông băng điện tử
	Cái
	Hạn sử dụng: ≥  3 năm kể từ ngày tiếp nhận bàn giao và ngày hết hạn sử dụng của chỉ thị phải được thể hiện rõ ràng trên thiết bị.
*1. Phạm vi sử dụng: Đặt bên trong các thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng.  
2. Yêu cầu chung:
 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): khoảng 49mm x 30mm x 10,5mm. 
- Trọng lượng: khoảng 12 g. - Nhiệt độ bảo quản: +40C đến +500C. 
- Hiển thị dấu hiệu quy ước trên màn hình LCD khi nhiệt độ trong thiết bị theo dõi ở mức dưới 00C trong 60 phút. Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,30C hoặc thấp hơn. Độ chính xác thời gian (ở 00C): ± 3 phút. 
- Không thể thay đổi giá trị hiển thị trên màn hình LCD.  
- Đạt tiêu chuẩn an toàn của WHO (PQS) hoặc tương đương.

	17.2
	 
	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động
	Cái
	Hạn sử dụng: ≥ 2 năm kể từ ngày tiếp nhận bàn giao và ngày hết hạn sử dụng của thiết bị phải được thể hiện rõ ràng trên thiết bị. 
1. Cấu hình:
- Thiết bị ghi nhiệt độ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
- Thiết bị kèm theo 1 dây nối có đầu dò nối từ thiết bị vào
thiết bị bảo quản vắc xin để theo dõi nhiệt độ.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh (nếu có) + Tiếng
Việt (bắt buộc): 01 bộ.
2. Đặc tính kỹ thuật:
- Ứng dụng: Dùng để theo dõi và ghi nhiệt độ của thiết bị quản vắc xin, cảnh báo khi nhiệt độ trong tủ không đảm bảo.
- Các kích thước bên ngoài (Dài x Rộng x Cao): khoảng128(mm) x 75(mm) x 19(mm).
- Trọng lượng: khoảng 112 g.
- Nhiệt độ hoạt động: -25˚C đến +55˚C.
- Khoảng thời gian đo nhiệt độ: khoảng 5 phút.
- Giới hạn cảnh báo: 2 giới hạn (1 giới hạn trên và 1 giới hạn dưới).
- Khoảng lưu trữ nhiệt độ: 30 ngày trên màn hình LCD/56 ngày trên PDF.
- Cảm biến: Hỗ trợ cảm biến ngoài.
- Đạt tiêu chuẩn an toàn của WHO (PQS) hoặc tương đương.
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	PP2600208915
	Công cụ dụng cụ
	 
	 

	18.1
	 
	Băng keo chỉ thị nhiệt hấp khô
	Cuộn
	Sấy khô. Kích thước19mmx50mm

	18.2
	 
	Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt
	Cuộn
	Hấp ướt. Kích thước12mmx56mm

	18.3
	 
	Bóp cao su 1 chấu
	Cái
	Kích thước: Phi 45mm (loại nhỏ) 
Chất liệu: cao su tự nhiên, kháng hóa chất, dùng hút chất lỏng trong PTN

	18.4
	 
	Chén nung 
	Cái
	Chén làm bằng sứ có nắp, 50ml. Chịu được nhiệt độ ≥950 độ C

	18.5
	 
	Đèn Pin siêu sáng
	Cái
	Đèn Led hiệu suất 10 w, Độ sáng100Lumen, Kích thước: Đầu đèn: 35mm x chiều dài đèn: 160,5mm, Ánh sáng trắng, Thân đèn bằng hợp kim nhôm, Cổng sạc USB Type-C, H19Điện áp đầu vào: 2,6-4,2V

	18.6
	 
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	Số trên màn hình LCD lớn, rõ ràng và dễ đọc. Đếm và đếm ngược chức năng dùng trong PTN
Có thể gập lại đứng, dễ dàng để đọc hiển thị

	18.7
	 
	Giấy bạc cuộn
	Cuộn
	- Kích thước: Chiều dài 0.45x7.62m
- Chất liệu: màng nhôm

	18.8
	 
	Giấy thấm
	Gói
	100 tờ/lớp, 330x330mm

	18.9
	 
	Kéo Y tế thẳng tù 2 đầu 
	Cái
	Thẳng tù 2 đầu, kích thước16 cm, chất liệu thép không gỉ. .

	18.10
	 
	Màng lọc Mixed Cellulose Ester 47mm - 0.22μm
	Cái
	Dùng trong bộ lọc vi sinh với chất liệu màng lọc Mixed Cellulose Ester, đường kính 47mm, lỗ lọc 0,22μm. Màng lọc vi sinh 47mm - 0,22μm được tiệt trùng thành từng miếng.  .

	18.11
	 
	Màng lọc Mixed Cellulose Ester 47mm - 0.45μm
	Cái
	Dùng trong bộ lọc vi sinh với chất liệu màng lọc Mixed Cellulose Ester, đường kính 47mm, lỗ lọc 0,45μm. Màng lọc vi sinh 47mm - 0,45μm được tiệt trùng thành từng miếng.  .

	18.12
	 
	Máy đo thân nhiệt cầm tay
	Cái
	Loại Pin: 2 pin AAA 1,5V, Nhiệt kế đo: Đo trán, Khoảng đo: 0 - 100 độ C, Bộ nhớ: 30 kết quả đo, Độ chính xác: ± 0,2°C, Điện thế pin: 2 pin 1,5V AAA, Thời gian đo: 1 giây, Độ C: 0 độ C - 100 độ C, Khoảng cách đo: 1 - 3cm, Màn hình hiển thị LCD, Kích thước: 141mm x 43mm x 36.9mm

	18.13
	 
	Nắp chai Duran
	Cái
	Cỡ GL 45, chịu nhiệt độ 140 độ C.

	18.14
	 
	Panh Y tế thẳng, không mấu 
	Cái
	Thẳng, không mấu, kích thước 16 cm, chất liệu thép không gỉ. .

	18.15
	 
	Túi đá gel 
	Túi
	Bịch gel màu trắng, có khối lượng 500gr/ bịch

	18.16
	 
	Túi zip size XL
	Túi
	túi đựng có khóa kéo, Size XL, kích thước 28cmx35cm

	18.17
	 
	Túi zip size M
	Túi
	túi đựng có khóa kéo, Size M, kích thước (21 x 18)cm

	18.18
	 
	Túi dựng mẫu tiệt trùng 
	Cái
	 Thể tích 400ml, hộp 500 cái

	18.19
	 
	Túi đựng Rác thải nguy hại không lây nhiễm loại 15kg
	Kg
	Tính năng cơ bản: 
- Màu sắc theo quy định: den
 Chứa rác thải không nguy hại.
- Có vạch báo mức đầy hoặc in biểu tượng tương ứng. 
- Chất liệu nhựa HDPE hoặc LDPE, chống rò rỉ. 

	18.20
	 
	Thùng xốp vận chuyển dán băng keo vàng bên ngoài 
	Cái
	Thùng bằng xốp, kích thước 38x27,5x26cm, dán băng keo vàng quanh thùng 
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	PP2600208916
	Túi cấp cứu ban đầu
	 
	 

	19.1
	 
	Túi cấp cứu ban đầu
	Túi
	Túi y tế sơ cấp cứu loại C theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế


Lưu ý: Thông số kỹ thuật đã nêu tại chương này chỉ mang tính chất tham khảo mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.
1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải có bảng kê khai đầy đủ đáp ứng về tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu theo mẫu sau: Bảng Kê Khai Thông Tin Hàng Hóa Dự Thầu.
Biểu mẫu
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
(PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)
Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
	Stt
	Thông tin theo E-HSMT
	Thông tin sản phẩm dự thầu

	
	Mã phần (lô)
	Tên phần (lô)
	Yêu câu kỹ thuật
	Tên hàng hóa dự thầu/ Tên thương mại
	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu
	Mã hàng
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Phân loại trang thiết bị y tế (nếu có)
	Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có)
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: “Không có bản vẽ” 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền mua tại đơn vị cung cấp khác có thể giá cao hơn, mọi chi phí phát sinh bên bán chịu.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT 
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
Sau khi nghiên cứu E-HSMT của Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, chủng vi sinh, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị gồm 209 mặt hàng chia làm 19 phần của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:
1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.
1. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng và dự kiến hoàn thành trong 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực). Trường hợp nhu cầu sử dụng đột xuất, trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Trung tâm nhà thầu phải cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông báo đến địa điểm cung cấp nêu trong E-HSMT.
1. Cam kết cung cấp cho bên mời thầu tài liệu về số lưu hành trang thiết bị y tế còn hiệu lực, có công chứng hoặc chứng thực khi có yêu cầu.
1. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).
1. Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của trung tâm.
1. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu.
1. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)




